
1. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA 
CHỦ PHƯƠNG TIỆN, NGƯỜI THUÊ PHƯƠNG TIỆN

SỞ TƯ PHÁP TP.CẦN THƠ

 

“Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị 
định số 139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Các  quy định xử phạt vi phạm hành chính về 
hoạt động của thuyền viên, người lái phương tiện, chủ 
phương tiện trong lĩnh vực giao thông thủy nội địa, cụ thể 
như sau:”

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mỗi 

hành vi vi phạm sau đây:

+ Giao người không đủ điều kiện về sức khỏe, tuổi, không có 

giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn hoặc giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn không phù hợp 

theo quy định điều khiển (lái) phương tiện, làm việc trên phương tiện mà 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Không bố trí thời gian nghỉ ngơi cho thuyền viên làm việc trên 

phương tiện theo quy định;

+ Không bố trí cho thuyền viên nghỉ đủ số ngày nghỉ hàng năm 

theo quy định;

+ Không bố trí đủ định biên thuyền viên theo quy định hoặc sử 

dụng thuyền viên không có tên trong danh bạ thuyền viên;

+ Nhận, sử dụng phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt 

động hoặc không đủ định biên theo quy định;

+ Nhận, sử dụng thuyền viên làm việc hên phương tiện không có 

giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy 

định.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với mỗi 

hành vi vi phạm sau đây:

+ Cho thuê phương tiện không đủ điều kiện hoạt động theo quy 

định;

+ Cho người khác thuê lại phương tiện, thuyền viên trên phương 

tiện thuê (trừ hường hợp được chủ phương tiện đồng ý bằng văn bản);

+ Sử dụng phương tiện thuê làm tài sản thế chấp.

Theo quy định khoản 3 Điều 21 Nghị định số 

139/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

của thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn, như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành 

vi của thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên phương tiện 

mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 

miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/01 lít khí thở;

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 

hành vi của thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên 

phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam 

đến 0,4 miligam/01 lít khí thở; đồng thời, tước quyền sử dụng giấy chứng 

nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn từ 01 tháng đến 02 

tháng

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với 

hành vi của thuyền viên, người lái phương tiện đang làm việc trên 

phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ côn vượt quá 80 

miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/01 lít khí thở; đồng 

thời, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng 

chỉ chuyên môn từ 02 tháng đến 04 tháng.

Tại Điều 22 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định như sau:

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với thuyền 

viên, người lái phương tiện không mang theo giấy chứng nhận khả năng 

chuyên môn hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

2. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM, ĐIỀU KIỆN CỦA 
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Điều 24 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định như sau:

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành 

vi không thông báo kịp thời cho cơ quan Công an, Cảng vụ hoặc Ủy ban 

nhân dân địa phương nơi gần nhất khi xảy ra tai nạn giao thông đường 

thủy nội địa.
- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 

người gây tai nạn có mỗi hành vi vi phạm sau đây:
+ Không có mặt đúng thời gian triệu tập của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền;
+ Không cung cấp đầy đủ tài liệu, vật chứng liên quan đến tai 

nạn.
- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 

hành vi không bảo vệ hoặc làm thay đổi dấu vết, vật chứng liên quan đến 

tai nạn.
- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với 

mỗi hành vi vi phạm sau đây:
+ Không tham gia tìm kiếm, cứu nạn khi có điều kiện hoặc 

tham gia nhưng không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hiện 

trường;
+ Gây mất trật tự, cản trở việc cứu nạn, xử lý tai nạn.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với 

hành vi gây tai nạn mà bỏ trốn nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự.

cấp của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan, người có thẩm 

quyền đã cấp các loại giấy này hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo 

quy định.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại giấy chứng nhận 

khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái 

phương tiện đối với trường hợp tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho cơ quan, người có thẩm 

quyền đã cấp các loại giấy này theo quy định.

Điều 24 Nghị định số 139/2021/NĐ-CP quy định như sau:

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của chủ phương 

tiện kinh doanh vận tải hàng hóa không mua bảo hiểm trách nhiệm dân 

sự cho người thứ ba, đối với mỗi loại phương tiện như sau:

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 15 tấn đến 

dưới 250 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 15 

sức ngựa đến 135 sức ngựa;

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần từ 250 tấn đến 

1.000 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 135 sức 

ngựa đến 750 sức ngựa;

+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần trên 1.000 tấn; 

phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính trên 750 sức ngựa.

- Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của chủ phương 

tiện kinh doanh vận tải hành khách không mua bảo hiểm trách nhiệm dân 

sự của chủ phương tiện đối với hành khách và mua bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự người thứ ba, áp dụng đối với mỗi loại phương tiện như sau:

+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện có sức chở đến 12 người;

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện có sức chở trên 12 người đến 50 người;

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện có sức chở trên 50 người đến 150 người;

+ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng áp dụng đối 

với phương tiện có sức chở trên 150 người.

4. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM KHI XẢY
 RA TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

5. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM MUA BẢO
 HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TRONG 

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với 

người lái phương tiện không có chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ 

chuyên môn không phù hợp với loại phương tiện theo quy định hoặc 

đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ chuyên môn.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 

hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn, tẩy xóa, sửa chữa chứng 

chỉ chuyên môn hoặc kê khai không đúng sự thật để được cấp, cấp lại, 

đổi chứng chỉ chuyên môn hoặc sử dụng chứng chỉ chuyên môn có số sê 

ri ở mặt sau không trùng với số sê ri được cấp mới nhất trong sổ cấp của 

cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ chuyên môn không do cơ quan 

có thẩm quyền cấp

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với 

hành vi cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn, tẩy xóa, sửa chữa giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hoặc kê 

khai không đúng sự thật để được cấp, cấp lại, đổi giấy chứng nhận khả 

năng chuyên môn hoặc sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn 

thuyền trưởng, máy trưởng có số sê ri ở mặt sau không trùng với số sê ri 

được cấp mới nhất trong sổ cấp của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy 

chứng nhận khả năng chuyên môn không thuyền trưởng, máy trưởng 

không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Ngoài hình thức phạt tiền còn áp dụng hình thức xử phạt bổ 

sung:

+  Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên 

môn, chứng chỉ chuyên môn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi 

cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn;

+    Tịch thu giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ 

chuyên môn đối với trường hợp kê khai không đúng sự thật để được cấp, 

đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn hoặc 

sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn 

có số sê ri ở mặt sau không trùng với số sê ri được cấp mới nhất trong sổ 

cấp của cơ quan có thẩm quyền cho cơ quan, người có thẩm quyền đã cấp 


